BẢNG 4 - DỰ TOÁN KINH PHÍ DỰ ÁN 4
1. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và nhu cầu tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế khó khăn, đặc biệt khó khăn
	TT
	KHOẢN MỤC
	ĐƠN VỊ TÍNH
	SỐ LƯỢNG
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN

	1
	Xây dựng Đề cương:

+ Đề cương tổng quát: 1.000.000đ

+ Đề cương chi tiết: 4.000.000đ  
	Bản
	2
	5.000.000đ
	5.000.000đ

	2
	Chi lập mẫu phiếu điều tra: 1.000.000 đồng/phiếu.
	Phiếu
	2
	1.000.000 
	2.000.000 

	3
	Hội thảo nghiệp vụ, lấy ý kiến chuyên gia các ngành liên quan, nghiệm thu về phương án điều tra, nội dung phiếu điều tra, báo cáo kết quả điều tra
	Cuộc
	10
	30.000.000đ
	300.000.000đ

	4
	In ấn tài liệu hướng dẫn, phiếu điều tra, biểu mẫu phục vụ điều tra, kết quả điều tra, xuất bản ấn phẩm điều tra 
	Bản
	
	30.000.000đ
	30.000.000đ

	5
	Chi công tác phí cho cán bộ hưởng lương ngân sách nhà nước tham gia điều tra, phúc tra, kiểm tra.
	Cán bộ
	6
	3.000.000đ
	18.000.000đ

	6
	Chi phí vận chuyển tài liệu điều tra, thuê xe cho cán bộ, điều tra viên đi thực địa để điều tra
	
	
	
	10.000.000đ

	7
	Chi cho đối tượng cung cấp thông tin, tự điền phiếu điều tra, tuỳ theo các chỉ tiêu trong phiếu điều tra:
Mỗi tỉnh 600 phiếu cho doanh nghiệp, Luật sư, Luật gia, tư vấn viên pháp luật và cộng tác viên tư vấn pháp luật: 600 phiếu/tỉnh x 54 tỉnh 
	Cá nhân, tổ chức
	
	50.000đ
	1.620.000.000đ

	8
	Chi viết báo cáo kết quả điều tra bao gồm tổng hợp số liệu, phân tích số liệu điều tra (gồm báo cáo chính và báo cáo tóm tắt).
	Báo cáo
	1
	12.000.000đ 
	12.000.000đ 

	9
	Văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, tuyên truyền: mức chi căn cứ vào hoá đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp.
	
	
	10.000.000đ
	10.000.000đ

	
	Tổng cộng:
	
	
	
	2.007.000.000đ


2. Hỗ trợ nguồn lực để xây dựng mạng lưới cộng tác viên:
	TT
	KHOẢN MỤC
	ĐƠN VỊ TÍNH
	SỐ LƯỢNG
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN

	1
	Xây dựng kế hoạch và tổ chức vận động Luật sư, Luật gia, tư vấn viên pháp luật và cộng tác viên tư vấn pháp luật tham gia mạng lưới.
	KH
	1
	10,000,000đ
	10,000,000đ

	2
	Lập đề án xây dựng mạng lưới; dự thảo Quy chế hoạt động của mạng lưới.
	Đề án
	2
	3,000,000đ
	6,000,000đ

	3
	- Tổ chức 01 hội nghị ra mắt mạng lưới;
- Tập huấn 02 chương trình/năm bồi dưỡng cộng tác viên tham gia mạng lưới.
	lượt
	3
	28.000.000đ
	84.000.000đ

	
	Tổng cộng
	
	
	
	100.000.000đ


Giai đoạn 1: Số lượng: 100.000.000đ/địa phương/năm x 3 năm x 12 địa phương = 3.600.000.000 đồng

Giai đoạn 2: Số lượng: 100.250.000 đồng/địa phương/năm x 3 năm x 12 địa phương = 3.609.000.000 đồng.

3. Tổ chức hoạt động tư vấn pháp luật miễn phí cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các địa bàn trên
	TT
	KHOẢN MỤC
	ĐƠN VỊ TÍNH
	SỐ LƯỢNG
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN

	1
	Xây dựng kế hoạch và tổ chức tư vấn pháp luật miễn phí cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
	KH
	1
	2,000,000đ
	2,000,000đ

	2
	Luật sư, Luật gia, tư vấn viên pháp luật và cộng tác viên tư vấn pháp luật tổ chức tư vấn pháp luật cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa  
(150.000đ/người x 5 người)
	buổi
	127
	750,000đ
	95,250,000đ

	3
	Tổng kết, báo cáo các hoạt động
	BC
	1
	3.000.000đ
	3.000.000đ

	
	Tổng cộng
	
	
	
	100.250.000đ


Giai đoạn 1: Số lượng: 100.000.000đ/địa phương/năm x 2 năm x 42 địa phương = 8.400.000.000đ.

Giai đoạn 2: Số lượng: 100.250.000đ/địa phương/năm x 2 năm x 54 địa phương = 10.827.000.000đ.
Tổng kinh phí của dự án ước tính 28.443.000.000 đồng 
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